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	1.      Sản lượng sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử chủ yếu
	

	Tên sản phẩm
	Mã sản phẩm
	Đơn vị tính
	Khối lượng sản phẩm
	Giá trị sản phẩm xuất kho tiêu thụ trong năm (Tr.đồng)
	Thị trường, nhóm khách hàng chủ yếu

	
	
	
	Sản xuất trong năm
	Tiêu thụ trong năm
	Tồn kho cuối năm
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.      Doanh thu thuần và các khoản phải nộp ngân sách (đơn vị tính: Triệu đồng)

	Mã số
	Chỉ tiêu
	Số do doanh nghiệp tự hạch toán
	Số do cơ quan Thuế xác định
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2
	3

	2.1
	Tổng doanh thu thuần
	 
	 
	 

	 
	Trong đó
	 
	 
	 

	2.2
	Doanh thu xuất khẩu trực tiếp (nếu có)
	 
	 
	 

	2.3
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	 
	 
	 

	 
	Tổng doanh thu thuần chia ra theo các hoạt động:
	 (Mã số 2.1 = 2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)
	 (Mã số 2.1 = 2.4+2.5+2.6+2.7+2.8)
	

	2.4
	Sản xuất, gia công, cung cấp dịch vụ phần mềm
	 
	 
	

	2.5
	Sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng - điện tử
	 
	 
	 

	2.6
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số
	 
	 
	 

	2.7
	Phân phối, bán buôn các sản phẩm công nghệ thông tin
	
	
	

	2.8
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ khác
	 
	 
	<Ghi rõ tên SP, dịch vụ> 

	2.9
	Tổng giá trị đầu tư thực hiện trong năm
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.      Lao động, thu nhập của người lao động tính đến hết 31/12 năm báo cáo

	Mã số
	Chỉ tiêu
	Số lượng

(Người)
	Ghi chú

	A
	 1
	2
	3

	3.1
	Tổng số lao động
	 
	 

	 
	Chia ra
	
	(Mã số 3.1=3.2+3.3+3.4+3.5)

	3.2
	Số có trình độ trên đại học
	 
	 

	3.3
	Số có trình độ đại học, cao đẳng
	 
	 

	3.4
	Số có trình độ trung cấp
	 
	 

	3.5
	Số chưa qua đào tạo
	
	

	3.6
	Thu nhập bình quân 1 người 1 tháng (triệu đồng)
	 
	

	Ghi chú: Các chỉ tiêu từ 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 lấy theo học vị được đào tạo cao nhất. Chỉ tính những người có ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp.
Thu nhập của người lao động gồm: lương và các khoản có tính chất lương (lương theo cấp bậc, tiền thưởng, BHXH trả thay lương và các khoản phụ cấp có tính chất lương khác).

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Lao động chia theo nhóm công việc

	Mã số
	Nhóm công việc
	Số lượng
	Ghi chú

	A
	 1
	2
	3

	4.1
	Quản lý (hành chính, kế toán, văn phòng)
	
	

	4.2
	Kinh doanh, tiếp thị, bán hàng
	
	

	4.3
	Làm việc trong dây chuyền.
	
	

	
	Chia ra
	(Mã số 4.3 = 4.4+4.5+4.6+4.7)

	4.4
	Sản xuất, gia công, cung cấp dịch vụ phần mềm
	
	

	4.5
	Sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng - điện tử
	
	

	4.6
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số
	
	

	4.7
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Hoạt động nghiên cứu phát triển và đào tạo (nếu có)

	
	Lĩnh vực
	Chi phí

(Triệu đồng)
	Ghi chú

	A
	B
	1
	2

	
	Nghiên cứu phát triển
	
	

	
	…
	
	

	
	…
	
	

	
	Đào tạo
	
	

	
	…
	
	

	
	…
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, dây chuyền sản xuất đang áp dụng tại DN (nếu có)

	Mã số
	Quy trình chất lượng
	Đã có chứng chỉ
	Đang xây dựng

	
	
	Cấp độ/ số hiệu
	Năm đạt
	Cấp độ/ số hiệu
	Năm dự kiến đạt

	6.1
	ISO
	
	
	
	

	6.2
	CMM
	
	
	
	

	6.3
	CMMI
	
	
	
	

	6.4
	IEC
	
	
	
	

	6.5
	TCN
	
	
	
	

	6.6
	TCVN
	
	
	
	

	6.7
	Các tiêu chuẩn khác (nếu có)

	
	…

	
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Danh sách các cơ sở kinh doanh (chi nhánh) thuộc doanh nghiệp (nếu có)

	Stt
	Tên cơ sở, chi nhánh
	Địa chỉ
	Số điện thoại giao dịch
	Ghi chú

	 A
	1
	2
	3
	4

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.      Những vướng mắc gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh (BÁO CÁO KHI CÓ PHÁT SINH) 

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.      Đề xuất kiến nghị (BÁO CÁO KHI CÓ PHÁT SINH)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.      Dự kiến mức tăng trưởng năm sau (sản lượng sản phẩm dịch vụ, doanh thu, nộp ngân sách) 

	

	
	
	
	
	............ ngày …  tháng  …  năm 20...

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	(Ký tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số ĐT cố định
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số ĐT di động
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hộp thư điện tử
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	*Doanh nghiệp thuộc loại hình Tổng Công ty 90, Tổng Công ty 91 có hoạt động chính thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin thì gửi thêm 01 bản báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông


GIẢI THÍCH, HƯỚNG DẪN GHI BIỂU

Trong phạm vi chế độ báo cáo này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Các chỉ tiêu tài chính trên các biểu
+ Tổng nguyên giá tài sản cố định tính đến hết năm: Là tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình, vô hình của doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng số dư nợ của các tài khoản 211 và 213 của Doanh nghiệp tính đến hết ngày 31/12 của năm báo cáo.
 + Nguyên giá tài sản cố định tăng trong năm: Là số tăng của tổng nguyên giá của các tài sản hữu hình, vô hình của doanh nghiệp tăng lên trong năm. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng số phát sinh nợ trong năm báo cáo (tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) của các tài khoản 211 và 213 của Doanh nghiệp.
 + Tổng chi phí sản xuất trong năm: Là tổng các khoản chi phí do doanh nghiệp thực hiện để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh năm báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng số phát sinh nợ trong năm báo cáo các tài khoản, 632, 641, 642 của doanh nghiệp.

+ Tổng giá trị đầu tư thực hiện: Là tổng giá trị các khoản đầu tư dài hạn mà Doanh nghiệp đã thực hiện trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng số phát sinh nợ trong năm (tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12) của các tài khoản 217, 221, 222, 223, 228 và 241 của Doanh nghiệp.
 + Tổng doanh thu phát sinh: Là số tiền đã và sẽ thu về (không kể thuế giá trị gia tăng (GTGT)) do việc bán hàng, cung cấp dịch vụ trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng phát sinh có các tài khoản 511, 512, và 515 của doanh nghiệp.
+ Tổng doanh thu thuần của năm: là tổng số tiền đã và sẽ thu về (không kể thuế GTGT) do việc bán hàng, cung cấp dịch vụ trong nước và quốc tế cho khách hàng sau khi đã tính doanh thu phân chia với đối tác và các khoản giảm trừ (như giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại,..) từ việc sản xuất cung cấp dịch vụ của năm báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng phát sinh có của các tài khoản 511, 512, 515 trừ đi (-) tổng số phát sinh nợ trong năm báo cáo của các tài khoản 521, 531 và 532 của Doanh nghiệp).
 + Tổng số thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước: Là tổng các khoản thuế, phí, lệ phí mà Doanh nghiệp phải nộp nhà nước phát sinh trong năm (không tính phần đóng góp quỹ dịch vụ viễn thông công ích). Chỉ tiêu này được tính bằng tổng số phát sinh có trong kỳ báo cáo của tài khoản 333 trừ đi (-) số phát sinh nợ (phần Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ) của doanh nghiệp.

 + Các khoản đã nộp ngân sách địa phương trong kỳ: là tổng các khoản thuế, phí, lệ phí mà chi nhánh doanh nghiệp đã nộp cho ngân sách địa phương trong kỳ theo quy định. Chỉ tiêu này được tính bằng số phát sinh nợ tài khoản 333 của chi  nhánh doanh nghiệp (phần nộp ngân sách địa phương).
 + Thuế thu nhập doanh nghiệp: Là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp nhà nước căn cứ kết quả kinh doanh của năm báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng số phát sinh có Tài khoản 3334 ‘Thuế thu nhập doanh nghiệp’ của Doanh nghiệp năm báo cáo.
 + Số do doanh nghiệp tự hạch toán: là số liệu doanh nghiệp thực hiện hạch toán kế toán trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh theo quy định (số liệu trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp).
 + Số liệu do cơ quan Thuế xác định: là số liệu của cơ quan Thuế sau khi tiến hành kiểm tra, thanh tra Thuế tại doanh nghiệp theo quy định hiện hành,
Trường hợp đến kỳ hạn nộp báo cáo mà doanh nghiệp chưa có số liệu do cơ quan Thuế Nhà nước xác định thì báo cáo số doanh nghiệp tự hạch toán. Doanh nghiệp báo cáo bổ sung ngay sau khi có số liệu do cơ quan Thuế xác nhận.
Trường hợp đã có số liệu do cơ quan Thuế nhà nước xác định thì doanh nghiệp báo cáo theo số do cơ quan Thuế nhà nước xác định.
2. Hoạt động công nghệ thông tin
- Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu kèm theo được sản xuất và được thể hiện hay lưu trữ ở bất kỳ một dạng vật thể nào, có thể được mua bán hoặc chuyển giao cho đối tượng khác khai thác, sử dụng.

+ Phần mềm là một sản phẩm vật chất vô hình do con người trực tiếp hoặc gián tiếp viết ra, tạo ra để điều khiển sự hoạt động của máy tính và các thiết bị điện tử.

+ Sản xuất phần mềm là các hoạt động sử dụng ngôn ngữ lập trình để viết ra phần mềm.
+ Ngôn ngữ lập trình là một sản phẩm vật chất vô hình do con người sáng tạo ra để người sử dụng có thể viết ra các phần mềm cho máy tính và các thiết bị điện tử.

+ Gia công phần mềm là các hoạt động nhằm hoàn thiện một sản phẩm phần mềm hoặc hoàn thiện một bộ phận của sản phẩm phần mềm.
+ Hoạt động dịch vụ phần mềm bao gồm hoạt động tư vấn, phân phối, hoàn thiện, cài đặt chương trình cho các máy tính, thiết bị điện tử.

- Hoạt động sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng - điện tử bao gồm các loại hình thiết kế, chế tạo sản phẩm; lắp ráp, gia công sản phẩm; cung cấp các dịch vụ (tư vấn, phân phối, cài đặt, sửa chữa,…) sản phẩm phần cứng - điện tử.

+ Sản phẩm phần cứng - điện tử bao gồm máy tính, sản phẩm thông tin, truyền thông,  sản phẩm điện tử có sử dụng phần mềm các loại để điều khiển, điều phối hoạt động.
- Sản phẩm nội dung thông tin số là sản phẩm nội dung, thông tin bao gồm văn bản, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh được thể hiện dưới dạng số, được lưu giữ, truyền đưa trên môi trường mạng.

- Hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số: bao gồm sản xuất và cung cấp các chương trình trò chơi điện tử, phát triển nội dung thông tin cho mạng di động; số hóa thông tin, dữ liệu, sản xuất các giáo trình bài giảng điện tử, tư vấn về thông tin, dữ liệu số; cung cấp các dịch vụ tư vấn sức khỏe, giáo dục,… qua môi trường mạng.
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